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KẾ HOẠCH 

Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu (đợt 2) 

năm 2025 trên địa bàn phường Thành Đông 

 
  

Thực hiện Công văn số 5836/SNNMT-CCTSCNTY ngày 26/8/2025 của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc triển khai tiêm vắc 

xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu (Đợt 2) năm 2025 trên địa bàn 

thành phố. UBND phường Thành Đông xây dựng kế hoạch thực hiện tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu (đợt 2) năm 2025 trên địa bàn phường 

Thành Đông như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm bằng vắc xin, 

đặc biệt chủ động trong công tác phòng, chống, ngăn chặn phát sinh, lây nhiễm 

bệnh Dại từ động vật sang người; bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, 

bảo vệ phát triển sản xuất chăn nuôi và sức khỏe nhân dân. 

 2. Yêu cầu:  

- Các Phòng, Đơn vị chuyên môn của phường, nhân viên thú y phường và 

toàn thể nhân dân triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm vụ Thu (Đợt 2) năm 2025 hiệu quả. 

- Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2025 phải đạt trên 

85% tổng đàn và đảm bảo nhanh gọn, an toàn, hiệu quả. 

- 100% các hộ nuôi gia súc, gia cầm thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi 

với UBND phường, trong đó đối với các hộ nuôi chó, mèo thực phải có thêm bản 

cam kết nuôi chó, mèo. 

- Các Phòng, Đơn vị, đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền các quy định của 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y tới toàn thể nhân dân. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Các loại vắc xin do thành phố hỗ trợ 

 - Các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại nhỏ trên địa bàn phường 

đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND phường và đăng ký số lượng 

tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt 2/2025 được hỗ trợ vắc xin: 

 + Vắc xin Cúm gia cầm: Tiêm cho đàn gia cầm. 

 + Vắc xin Lở mồm long móng: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống; đàn trâu, 

bò. 

 + Vắc xin Tai xanh: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống. 
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 + Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, Tụ dấu lợn: Tiêm cho đàn lợn nuôi. 

 + Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi: Tiêm cho đàn lợn nuôi thịt khỏe mạnh từ 

4 tuần tuổi trở lên nuôi trại các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, các vùng có 

nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh (yêu cầu giám sát chặt chẽ đàn lợn trước – trong – 

sau tiêm phòng vắc xin). 

 + Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: Tiêm cho đàn trâu, bò nuôi. 

 2. Các loại vắc xin tiêm phòng khác 

 Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm không thuộc đối tượng được thành 

phố hỗ trợ vắc xin tiêm phòng Vụ Thu (Đợt 2) năm 2025 nêu trên, chủ cơ sở, chăn 

nuôi tự mua vắc xin, tổ chức tiêm phòng các bệnh có trong Danh mục các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc 

xin cho động vật nuôi (quy định tại Phụ lục 07 Ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) và chịu mọi chi phí tiêm phòng; lập sổ theo dõi, ghi chép quy trình phòng 

bệnh, chữa bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong suốt quá trình nuôi; báo cáo kết 

quả tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm nuôi về UBND phường Thành Đông.  

3. Thời gian tiêm phòng 

 - Tiêm phòng đợt chính: Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025. 

 - Tiêm phòng bổ sung: Hàng tháng tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm nuôi mới; gia súc, gia cầm chưa tiêm phòng trong đợt tiêm 

chính; gia súc, gia cầm hết thời gian miễn dịch bảo hộ theo quy định. 

 - Tiêm phòng bao vây ổ dịch: Khi có dịch xảy ra trên địa bàn thành phố, 

thực hiện tiêm phòng bao vây ổ dịch tại vùng dịch uy hiếp, vùng đệm… theo phạm 

vi xác định và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

 4. Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi 

 - Đối tượng tiêm phòng: Chó, mèo nuôi mới chưa được tiêm vắc xin phòng 

bệnh Dại; chó, mèo đã được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại và hết thời gian miễn 

dịch bảo hộ. 

 - Thời gian tiêm phòng:  

 + Tiêm phòng đợt chính: Từ tháng 9/2025 – 10/2025. 

 + Tiêm phòng bổ sung: Hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn 

chó, mèo nuôi mới phát sinh đã đến tuổi tiêm phòng, chưa được tiêm phòng trong 

đợt tiêm chính hoặc chó, mèo đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ theo quy định. 

 - Tỷ lệ chó, mèo nuôi được tiêm phòng bệnh Dại năm 2025: Yêu cầu đạt 

100%. 

 - Loại vắc xin phòng bệnh Dại tiêm cho chó, mèo nuôi: Vắc xin Rabisin. 

 - Liều lượng, đường tiêm, thời gian nhắc lại: Theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất vắc xin và cán bộ thú y. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



3 

 

 1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

 - Kiểm tra, giám sát thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm trên địa bàn phường. 

- Nhận vắc xin từ Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Trạm Thủy sản, 

Chăn nuôi và Thú y; phân bổ, quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình 

sử dụng vắc xin do ngân sách hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, không để thất thoát 

vắc xin. 

- Ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ công tiêm vắc xin, vật tư, bảo hộ … phục 

vụ công tác tiêm vắc xin phòng bệnh đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Sắp xếp, bố trí nhân viên thú y cấp xã hoặc bố trí nhân viên thú y vào chức 

danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Hướng dẫn tại 

Công văn số 12/CV-BCĐ ngày 20/6/2025 của Ban Chỉ đạo và Công văn số 

1917/UBND-NN ngày 18/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố; trường 

hợp không bố trí được nhân viên thú y thì giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

tham mưu UBND phường ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có chuyên môn về 

tiêm phòng dịch theo quy định để đảm bảo việc thực hiện phòng chống dịch bệnh 

trên địa bàn phường đồng thời giám sát và xử lý kịp thời ổ dịch ngay khi mới phát 

sinh, không để dịch lây lan ra diện rộng. 

- Phối hợp với các Tổ Trưởng tổ dân phố triển khai thực hiện tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn được giao đảm đúng đúng tiến 

độ, tỷ lệ theo kế hoạch; tuyên truyền và hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện kê 

khai hoạt động chăn nuôi với UBND phường và thêm bản cam kết đối với các hộ 

nuôi chó, mèo; tuyên truyền các hộ thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm, tăng cường thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, áp 

dụng chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh 

động vật. 

- Kiểm tra, xử lý đối với các hộ nuôi chó, mèo không thực hiện kê khai hoạt 

động chăn nuôi; không tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi; 

không deo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa 

chó ra nơi cộng cộng,… 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện sớm các ổ 

dịch bệnh động vật và đề xuất các biện pháp phòng chống theo quy định, đặc biệt 

là các trường hợp chó, mèo mắc bệnh Dại. 

- Tổng hợp báo cáo UBND phường và Sở Nông nghiệp và Môi trường 

thành phố theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường:  

Phát tin tuyên truyền đến các tổ dân phố trên địa bàn phường thực hiện tốt 

tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu (đợt 2) năm 2025 trên 
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địa bàn phường Thành Đông; tuyên truyền về phòng bệnh Dại ở động vật, bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi,…. 

3. Tổ Trưởng các tổ dân phố 

Phối hợp với cán bộ các Phòng chuyên môn phường, cơ quan quản lý 

chuyên ngành Thú y và nhân viên thú y phường thực hiện tiêm vắc xin phòng 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu (đợt 2) năm 2025 trên địa bàn phường. 

 4. Trách nhiệm của chủ vật nuôi 

 - Kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND phường. 

- Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tăng cường 

thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh 

học, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật. 

- Đối với nuôi chó tập trung phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không 

gây ồn ào, ảnh hưởng tới những người xung quanh; thường xuyên theo dõi chó 

mèo nuôi, trường hợp phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường phải báo ngay 

cho chính quyền và cơ quan thú y; không ăn thịt chó, mèo mắc bệnh, ốm, chết; 

không vất xác chó, mèo ra nơi cộng cộng gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ lây 

lan mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho động vật và người; lưu giữ giấy chứng 

nhận tiêm vắc xin phòng bệnh Dại và xuất trình khi có yêu cầu của chính quyền 

địa phương, cơ quan chuyên môn; xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia 

đình; đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. 

Khi đưa chó ra nơi cộng cộng phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh bằng 

cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt; chịu mọi chi phí 

trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và 

tiêu hủy chó, trường hợp chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường 

vật chất cho người bị hại và chịu các trách nhiệm khác theo quy định của pháp 

luật. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm vụ Thu (đợt 2) năm 2025 trên địa bàn phường Thành Đông. UBND 

phường Thành Đông yêu cầu các Phòng, Đơn vị có liên quan, Tổ Trưởng các tổ 

dân phố, nhân viên thú y phường tập trung thực hiện đạt hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:                                              
- Sở Nông nghiệp và Môi trường TP; 

- TT Đảng uỷ; ( để BC) 

- Chủ tịch và các Phó CT UBND phường;  

- Trung tâm Văn hóa, TT và TT phường; 

- Tổ Trưởng các tổ dân phố; 

- Lưu: VT, KTHTĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Đặng Vũ Sơn 
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